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***


Danh sách hỌC viên cao hỌC báo cáo NGOẠI NGỮ THÔNG QUA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGOẠI NGỮ (ANH VĂN)
Chuyên ngành Khoa học Đất

kHÓA 14

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Điểm tổng hợp

	1 
	120702
	Huỳnh Văn
	Định
	
	09.09.1975
	vắng

	2 
	120707
	Huỳnh Phú
	Hiệp
	
	26.09.1977
	6.3

	3 
	120709
	Trần Huỳnh
	Khanh
	
	  .  .1983
	7.2

	4 
	120712
	Tăng Thanh
	Nhân
	
	03.01.1984
	5.8

	5 
	120719
	Trần Thanh
	Tùng
	
	10.10.1977
	5.2

	6 
	120721
	Nguyễn Văn út
	Bé
	 
	.  .1982
	8.2

	7 
	120722
	Phan Long
	Đức
	 
	15.03.1979
	5.8

	8 
	120724
	Nguyễn Thanh
	Hào
	 
	27.06.1978
	5.4

	9 
	120726
	Võ Minh
	Luân
	 
	16.05.1983
	6.6

	10 
	120728
	Trình Văn
	Ngoan
	 
	25.11.1982
	5.8

	11 
	120725
	Trần Tiến
	Lập
	
	09.11.1982
	6.6

	12 
	120703
	Phạm Trung
	Đoàn
	
	05.01.1978
	7.4

	13 
	120708
	Lê Quốc
	Khải
	
	05.06.1981
	5.8

	14 
	120710
	Phạm Văn
	Lâm
	
	  .  .1979
	-

	15 
	120714
	Huỳnh Văn
	Nhơn
	
	  .  .76
	5.4


KHÓA 13

	TT
	Mã số HV
	Họ
	Tên
	Nữ
	Ngày

sinh
	Điểm tổng hợp

	16 
	120601
	Nguyễn Tuấn
	Anh
	
	20.11.1981
	5.1





Cần Thơ, ngày     tháng     năm 2009
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